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1 19211TM4355 Ngô Thanh Hoàng CD19TM2 9.63 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 18 18 CNTT

2 19211KD4050 Thạch Thị Thanh Bình CD19KD1 9.55 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 22 22 QTKD

3 19211LG1738 Phạm Thị Phúc Hậu CD19LG1 9.52 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 17 17 QTKD

4 19211OT0145 Đinh Ngọc Trình CD19OT1 9.49 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 16 16 CKOT

5 19211OT4442 Thạch Ngọc Kiệt CD19OT8 9.47 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 24 24 CKOT

6 19211TM1846 Đoàn Nguyễn Nhật Cường CD19TM2 9.44 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 18 18 CNTT

7 19211TN0026 Cao Thị Khả Ái CD19TN1 9.41 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 15 15 TA

8 19211CD3125 Lê Hữu Tuấn CD19CD1 9.4 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 17 17 CNTD

9 19211LG2171 Vũ Hoàng Ngọc Thương CD19LG1 9.39 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 17 17 QTKD

10 19211LG1750 Trương Thị Thu Thảo CD19LG1 9.38 Xuất sắc 99 Xuất sắc Xuất sắc 17 17 QTKD

11 19211TH3105 Trần Ánh Quỳnh Như CD19TH4 9.38 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc 15 15 TH

12 19211TN0974 Trần Thu Hiền CD19TN1 9.35 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc 15 15 TA

13 19211OT0009 Đoàn Xuân Hồng CD19OT1 9.31 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 18 13 Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tiếng Anh 1B, CKOT

14 19211LG3932 Trần Anh Khôi CD19LG2 9.27 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 17 17 QTKD

15 19211KT3143 Phạm Thị Thanh Tuyết CD19KT2 9.14 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 21 21 TCKT

16 19211CK2964 Phạm Anh Khánh CD19CK6 9.1 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 16 16 CKCTM

17 19211CD2959 Bùi Xuân Lệnh CD19CD1 9.08 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 20 20 CNTD

18 19211OT0115 Hồ Văn Anh CD19OT1 9.07 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 15 15 CKOT
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19 19211TH0120 Lê Thị Tuyết Lụa CD19TH2 9.06 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc 21 21 TH

20 19211KT2277 Hoàng Thị Đào CD19KT2 9.05 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 21 21 TCKT

21 19211TH0167 Trần Thị Bùi Toán CD19TH1 9.05 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 15 15 TH

22 19211KT4069 Nguyễn Kim Liên CD19KT4 9.04 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 21 21 TCKT

23 19211LG3638 Đinh Ngọc Tân CD19LG2 9.02 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 17 17 QTKD

24 19211TH0038 Phạm Quỳnh Anh CD19TH1 9.02 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 15 15 TH

25 19211TM4333 Lương Công Phong CD19TM2 9.01 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 18 18 CNTT

26 19211KD3930 Nguyễn Thị Hiếu CD19KD1 9.27 Xuất sắc 87 Tốt Giỏi 19 19 QTKD bs

27 19211DD2256 Đỗ Đức Vũ CD19DD3 9.24 Xuất sắc 84 Tốt Giỏi 16 16 DDT

28 19211KT4173 Nguyễn Thị Thanh Nhàn CD19KT4 9.2 Xuất sắc 86 Tốt Giỏi 24 24 TCKT

29 19211DD3444 Trương Kim Ngân CD19DD2 9.07 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi 17 17 DDT

30 19211KT0185 Trần Phương Loan CD19KT1 9.06 Xuất sắc 87 Tốt Giỏi 21 21 TCKT

31 19211QT0110 Nguyễn Thị Hiền CD19QT1 9.03 Xuất sắc 89 Tốt Giỏi 15 15 QTKD

32 19211QT0155 Hoàng Thị Lệ Quyên CD19QT2 9.01 Xuất sắc 82 Tốt Giỏi 22 22 QTKD

33 19211KT0765 Nguyễn Thị Bích Vi CD19KT2 8.99 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 21 21 TCKT

34 19211KT4394 Phạm Thu Uyên CD19KT5 8.99 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 21 21 TCKT

35 19211TH3609 Phan Thị Hòa CD19TH4 8.95 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 15 15 TH

36 19211OT3605 Vỏ Minh Viễn CD19OT7 8.93 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 18 CKOT

37 19211OT1745 Hoàng Văn Thường CD19OT3 8.92 Giỏi 82 Tốt Giỏi 18 18 CKOT

38 19211TH0077 Lại Thị Hồng Phương CD19TH1 8.91 Giỏi 87 Tốt Giỏi 15 15 TH bs

39 19211DD2641 Ngô Minh Đạt CD19DD2 8.9 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 19 19 DDT

40 19211LG3565 Trần Thị Sương CD19LG2 8.9 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 17 17 QTKD

41 19211TH2044 Nguyễn Thị Hoài Tính CD19TH3 8.9 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 15 15 TH

42 19211CK4095 Lương Tấn Phát CD19CK6 8.9 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 15 15 CKCTM

43 19211TH3351 Nguyễn Chỉ Lộc CD19TH4 8.9 Giỏi 82 Tốt Giỏi 18 18 TH

44 19211TH3660 Lê Ngọc Minh Trang CD19TH2 8.88 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 15 15 TH

45 19211KT4627 Nguyễn Thị Phương Loan CD19KT4 8.88 Giỏi 81 Tốt Giỏi 21 21 TCKT

46 19211OT4275 Đỗ Thành Trung CD19OT8 8.87 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi 18 18 CKOT

47 19211KT4152 Phạm Nguyệt Quỳnh Như CD19KT4 8.87 Giỏi 85 Tốt Giỏi 21 21 TCKT
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48 19211OT0326 Nguyễn Đình Phú CD19OT1 8.87 Giỏi 84 Tốt Giỏi 18 18 CKOT

49 19211DK1337 Phạm Thanh Liêm CD19DK1 8.86 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 18 18 CNTD

50 19211LG1213 Đỗ Minh Hiếu CD19LG2 8.85 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 17 17 QTKD

51 19211TA2914 Vũ Thị Hoài CD19TA5 8.85 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 17 17 TA

52 19211DT2266 Vũ Quốc Huy CD19DT1 8.84 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 19 19 DDT

53 19211TM2030 Huỳnh Minh Tuấn CD19TM2 8.83 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 18 18 CNTT

54 19211TT2713 Quách Trần Thanh Tuyền CD19TT4 8.81 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 18 CNTT

55 19211TT0792 Nguyễn Đoàn Huy Sơn CD19TT9 8.81 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 20 20 CNTT bs

56 19211TN1055 Đào Xuân Thành CD19TN1 8.8 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 18 15 Giáo dục quốc phòng và an ninh, TA

57 19211LG2207 Nguyễn Vũ Mộng KiềuThu CD19LG1 8.8 Giỏi 82 Tốt Giỏi 17 17 QTKD

58 19211CT0084 Huỳnh Tấn Đạt CD19CT1 8.79 Giỏi 89 Tốt Giỏi 24 24 CKCTM

59 19211DH1763 Trịnh Minh Quang CD19DH1 8.79 Giỏi 89 Tốt Giỏi 14 14 CNTT

60 19211DN0991 Trần Vũ Quốc Phong CD19DN1 8.78 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 16 11 Điện tử công suất, Tiếng Anh 1B, DDT

61 19211TH1541 Nguyễn Thị Linh Đan CD19TH1 8.78 Giỏi 86 Tốt Giỏi 15 15 TH bs

62 19211DK3115 La Tấn Lợi CD19DK2 8.77 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 22 22 CNTD

63 19211CD3161 Linh Ngọc Long CD19CD1 8.75 Giỏi 96 Xuất sắc Giỏi 17 17 CNTD

64 19211TH2467 Nguyễn Ngọc Uyên Thảo CD19TH3 8.75 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 18 18 TH

65 19211DH2041 Nguyễn Thị Anh Thư CD19DH1 8.75 Giỏi 87 Tốt Giỏi 14 14 CNTT

66 19211TH0944 Đặng Thị Quế Hân CD19TH2 8.75 Giỏi 82 Tốt Giỏi 18 18 TH

67 19211CD1808 Đặng Văn Trọn CD19CD1 8.74 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 15 15 CNTD

68 19211CD3103 Phạm Nhật Trường CD19CD1 8.74 Giỏi 86 Tốt Giỏi 15 15 CNTD

69 19211KT0111 Trình Thị Thanh Mai CD19KT1 8.73 Giỏi 96 Xuất sắc Giỏi 21 21 TCKT

70 19211NH0156 Cao Thị Ngọc Hương CD19NH1 8.73 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi 14 14 DL

71 19211DD0994 Lê Văn Huy CD19DD4 8.73 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 19 19 DDT

72 19211OT3629 Vũ Văn Thiên CD19OT7 8.73 Giỏi 83 Tốt Giỏi 24 24 CKOT

73 19211DN3519 Hoàng Tấn Phước CD19DN1 8.72 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 21 21 DDT

74 19211OT1015 Lữ Tấn Tài CD19OT3 8.72 Giỏi 87 Tốt Giỏi 15 15 CKOT

75 19211OT2589 Võ Thành Nhơn CD19OT4 8.7 Giỏi 83 Tốt Giỏi 15 15 CKOT

76 19211KT0257 Nguyễn Thị Hồng Ý CD19KT3 8.7 Giỏi 81 Tốt Giỏi 21 21 TCKT
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77 19211DK3535 Hoàng Anh Mãi CD19DK2 8.69 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 20 20 CNTD

78 19211TH0049 Y Duyên Hạnh CD19TH3 8.69 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 15 15 TH

79 19211DD4613 Võ Kim Ngôn CD19DD4 8.69 Giỏi 82 Tốt Giỏi 18 18 DDT

80 19211LG2971 Lê Thùy Duyên CD19LG1 8.68 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 17 17 QTKD

81 19211KT0228 Trịnh Ngọc Hạnh CD19KT1 8.67 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 21 21 TCKT

82 19211KD2343 Dương Thanh Tuyền CD19KD1 8.66 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 20 20 QTKD

83 19211TN0636 Nguyễn Thị Thúy Hằng CD19TN2 8.66 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 17 17 TA

84 19211TH2132 Danh Hữu Phước CD19TH3 8.66 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 15 15 TH

85 19211QT1198 Trần Thị Ngọc Yến CD19QT3 8.66 Giỏi 88 Tốt Giỏi 16 16 QTKD

86 19211QT4312 Nguyễn Ngọc Đang Trinh CD19QT6 8.64 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 18 QTKD

87 19211CK4002 Nguyễn Tấn Phúc CD19CK6 8.64 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 19 19 CKCTM

88 19211KT4506 Nguyễn Ngọc Sang Anh CD19KT2 8.64 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 21 21 TCKT

89 19211LG1967 Trương Ngọc Duyên CD19LG1 8.64 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 14 14 QTKD

90 19211OT0306 Bùi Thành Danh CD19OT1 8.64 Giỏi 87 Tốt Giỏi 17 17 CKOT

91 19211TN0029 Nguyễn Thị Tuyết Nhung CD19TN1 8.62 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 18 18 TA

92 19211QT1679 Nguyễn Lê Trúc Ly CD19QT1 8.61 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 21 21 QTKD

93 19211DC2778 Võ Lưu Minh Công CD19DC2 8.61 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 20 20 DDT

94 19211KS0660 Lê Thị Tuyết Trinh CD19KS2 8.61 Giỏi 83 Tốt Giỏi 16 16 DL

95 19211KT1805 Huỳnh Võ Bảo Trang CD19KT1 8.6 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 21 21 TCKT

96 19211TN0837 Vỏ Kiều Oanh CD19TN1 8.59 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 15 15 TA

97 19211KT4235 Lưu Nguyễn Thu Vân CD19KT3 8.58 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 21 21 TCKT

98 19211OT2541 Nguyễn Thanh Minh CD19OT4 8.57 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 15 15 CKOT

99 19211NH0173 Tô Thị Huyền Trang CD19NH1 8.56 Giỏi 88 Tốt Giỏi 14 14 DL

100 19211TH0988 Trần Thị Lâm CD19TH2 8.55 Giỏi 82 Tốt Giỏi 18 18 TH

101 19211DC0670 Mai Văn Lộc CD19DC1 8.55 Giỏi 81 Tốt Giỏi 19 19 DDT

102 19211QT1659 Lê Huỳnh Diễm Phương CD19QT2 8.54 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 19 19 QTKD

103 19211TH1194 Lê Thị Mỹ Hương CD19TH2 8.54 Giỏi 87 Tốt Giỏi 18 18 TH

104 19211DT3163 Trương Đức Nhật CD19DT1 8.53 Giỏi 87 Tốt Giỏi 19 19 DDT

105 19211TH2033 Trương Thị Hằng CD19TH3 8.53 Giỏi 87 Tốt Giỏi 18 18 TH
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106 19211TN2208 Huỳnh Thị Thanh Mi CD19TN2 8.53 Giỏi 82 Tốt Giỏi 18 18 TA

107 19211DC2489 Dương Hoài Bảo CD19DC2 8.52 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 20 20 DDT

108 19211TH3639 Nguyễn Minh Luân CD19TH2 8.52 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 15 15 TH

109 19211CK0917 Lê Tấn Đạt CD19CK1 8.52 Giỏi 82 Tốt Giỏi 19 19 CKCTM

110 19211TN0425 Nguyễn Thị Nhung CD19TN1 8.51 Giỏi 96 Xuất sắc Giỏi 17 17 TA

111 19211TN2595 Trần Thị Mỹ Diên CD19TN1 8.51 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 17 17 TA

112 19211KD0315 Cô Kim Nhung CD19KD1 8.49 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 20 20 QTKD

113 19211TN0775 Lê Thị Quỳnh Trang CD19TN1 8.49 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 18 TA

114 19211TN0183 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CD19TN1 8.49 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 18 18 TA

115 19211LG0266 Nguyễn Thị Hương Thanh CD19LG2 8.47 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 15 15 QTKD

116 19211QT0661 Phạm Thị Thùy Trang CD19QT2 8.46 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 21 21 QTKD

117 19211DD2055 Nguyễn Quốc Duy CD19DD2 8.46 Giỏi 86 Tốt Giỏi 19 19 DDT

118 19211TH0104 Nguyễn Thị Mỹ Hảo CD19TH1 8.45 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 18 TH

119 19211TH0153 Nguyễn Thị Bích CD19TH1 8.45 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 18 18 TH

120 19211OT0158 Phạm Thế Sâm CD19OT1 8.45 Giỏi 85 Tốt Giỏi 21 21 CKOT

121 19211QT4131 Nguyễn Thị Kim Thủy CD19QT5 8.45 Giỏi 84 Tốt Giỏi 21 21 QTKD

122 19211TN0298 Nguyễn Sơn Tùng CD19TN2 8.44 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 15 15 TA

123 19211CK2072 Nguyễn Lam Trường CD19CK5 8.44 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 18 18 CKCTM

124 19211TN1793 Nguyễn Thị Chúc Linh CD19TN1 8.44 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 17 17 TA

125 19211TA2119 Phạm Thị Tuyết CD19TA2 8.42 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 17 17 TA

126 19211OT0822 Nguyễn Nhật Duy CD19OT2 8.42 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 20 20 CKOT

127 19211TH2358 Lành Thị Thu CD19TH3 8.41 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 18 TH

128 19211KT4122 Hồ Thị Phiên CD19KT4 8.4 Giỏi 87 Tốt Giỏi 21 21 TCKT

129 19211DT4366 Nguyễn Trọng Đà CD19DT1 8.39 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 14 14 DDT

130 19211OT1368 Dương Hoài Bảo CD19OT1 8.39 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 15 15 CKOT

131 19211NH1867 Nguyễn Thị Hồng Thuận CD19NH1 8.39 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 14 14 DL

132 19211DH0243 Đinh Hưng Thịnh CD19DH2 8.39 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 14 14 CNTT

133 19211DK0779 Trương Văn Nam CD19DK1 8.39 Giỏi 83 Tốt Giỏi 18 18 CNTD

134 19211TN1236 Trần Thị Kim Quy CD19TN1 8.37 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 18 TA
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135 19211DT1249 Mai Đức Đạt CD19DT1 8.37 Giỏi 81 Tốt Giỏi 21 21 DDT

136 19211TH2203 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CD19TH4 8.35 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 18 18 TH

137 19211KT4155 Mai Thủy Tiên CD19KT4 8.35 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 21 21 TCKT

138 19211TT1688 Lưu Thị Kiều Oanh CD19TT9 8.34 Giỏi 87 Tốt Giỏi 24 24 CNTT

139 19211TN2612 Trần Trung Kiên CD19TN2 8.33 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 15 15 TA

140 19211QT2059 Nguyễn Thảo Thùy Dương CD19QT2 8.33 Giỏi 83 Tốt Giỏi 21 21 QTKD

141 19211DT3831 Đặng Thành Duy CD19DT1 8.33 Giỏi 81 Tốt Giỏi 18 18 DDT

142 19211DC2737 Lê Ngọc Đạt CD19DC2 8.31 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 20 20 DDT

143 19211KT1013 Vũ Thị Ánh Tuyết Nhi CD19KT1 8.3 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 21 21 TCKT

144 19211LG3388 Trương Quốc Việt CD19LG2 8.29 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 17 17 QTKD

145 19211TC4175 Nguyễn Thị Mỹ Hà CD19TC1 8.29 Giỏi 83 Tốt Giỏi 23 23 TCKT

146 19211CK3261 Phạm Minh Lợi CD19CK4 8.28 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 20 20 CKCTM

147 19211TH2742 Nguyễn Thị Kim Oanh CD19TH3 8.28 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 18 18 TH

148 19211DK0843 Phan Trường Nguyên CD19DK1 8.26 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 20 20 CNTD

149 19211TH0270 Phan Thị Túy Hoài CD19TH1 8.25 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 18 TH

150 19211CK3045 Nguyễn Hữu Khoa CD19CK7 8.25 Giỏi 80 Tốt Giỏi 19 19 CKCTM

151 19211TA0073 Hoàng Thị Hoa Mai CD19TA1 8.24 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 17 17 TA

152 19211QT0915 Trần Thị Ngọc Sương CD19QT2 8.24 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 18 18 QTKD

153 19211DK1776 Đồng Xuân Phú CD19DK2 8.24 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 18 18 CNTD

154 19211TA2720 Trần Quốc Đăng CD19TA2 8.24 Giỏi 81 Tốt Giỏi 14 14 TA

155 19211LG1017 Trương Thị Kim Nhanh CD19LG1 8.22 Giỏi 85 Tốt Giỏi 17 17 QTKD

156 19211TN1225 Nguyễn Thị Kiều Duyên CD19TN2 8.21 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 15 15 TA

157 19211DD3777 Nguyễn Văn Chiến CD19DD2 8.21 Giỏi 89 Tốt Giỏi 19 19 DDT

158 19211DC4352 Nguyễn Tấn Của CD19DC2 (DUC) 8.2 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 43 43 DDT

159 19211TT1795 Phan Hồng Bảo Ngọc CD19TT9 8.2 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 24 24 CNTT

160 19211OT1471 Bùi Văn Quyện CD19OT8 8.2 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 18 18 CKOT

161 19211LG2852 Nguyễn Trường Giang CD19LG2 8.2 Giỏi 89 Tốt Giỏi 17 17 QTKD

162 19211DD0352 Phan Văn Hoan CD19DD3 8.2 Giỏi 87 Tốt Giỏi 14 14 DDT

163 19211DH0530 Phan Tấn Quí CD19DH4 8.19 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 17 17 CNTT
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164 19211TH0943 Trần Thị Ngọc Ánh CD19TH2 8.19 Giỏi 82 Tốt Giỏi 18 18 TH

165 19211CK4424 Đặng Tấn Phúc CD19CK7 8.18 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 17 17 CKCTM

166 19211TH0093 Nguyễn Thị Ngọc Hân CD19TH1 8.17 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 18 TH

167 19211TH3098 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết CD19TH4 8.15 Giỏi 87 Tốt Giỏi 18 18 TH

168 19211TH3401 Trần Thị Thu Huệ CD19TH4 8.15 Giỏi 81 Tốt Giỏi 18 18 TH

169 19211DC0827 Võ Hoàng Nhân CD19DC1 8.13 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 17 17 DDT

170 19211TM0883 Nguyễn Ngọc Hạnh CD19TM1 8.11 Giỏi 81 Tốt Giỏi 21 21 CNTT

171 19211TH0881 Trần Thị Thúy Trâm CD19TH2 8.08 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 15 15 TH

172 19211OT0522 Phạm Văn Thưởng CD19OT1 8.08 Giỏi 85 Tốt Giỏi 16 16 CKOT

173 19211DD1338 Phạm Minh Tâm CD19DD1 8.08 Giỏi 83 Tốt Giỏi 19 19 DDT

174 19211DC2362 Nguyễn Tấn Tài CD19DC2 (DUC)8.07 Giỏi 86 Tốt Giỏi 43 43 DDT

175 19211TN2974 Ngô Ý Như CD19TN2 8.07 Giỏi 82 Tốt Giỏi 18 18 TA

176 19211LG0533 Cao Thị Trang CD19LG1 8.05 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 17 17 QTKD

177 19211DK3511 Phạm Văn Hiếu CD19DK2 8.04 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 21 21 CNTD

178 19211DD1923 Lê Thị Hồng Như CD19DD1 8.04 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 19 19 DDT

179 19211DD2704 Dương Ngọc Tài CD19DD2 8.04 Giỏi 86 Tốt Giỏi 16 16 DDT

180 19211CK4110 Trần Như Khuê CD19CK6 8.04 Giỏi 84 Tốt Giỏi 18 18 CKCTM

181 19211DC1807 Lê Công Hiếu CD19DC2 (DUC)8.03 Giỏi 96 Xuất sắc Giỏi 43 43 DDT

182 19211CD0550 Nguyễn Quốc Dũng CD19CD1 8.02 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 20 20 CNTD

183 19211DC4435 Đặng Văn Lượng CD19DC3 8.02 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 16 16 DDT

184 19211TH3363 Trần Huỳnh Thúy Vy CD19TH4 8.02 Giỏi 86 Tốt Giỏi 15 15 TH

185 19211CT2433 Trần Quốc Cường CD19CT1 8.02 Giỏi 82 Tốt Giỏi 14 14 CKCTM

186 19211CK3646 Huỳnh Minh Tú CD19CK8 8.01 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 19 19 CKCTM

187 19211TN1060 Nguyễn Ngọc Thơ CD19TN1 8.01 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 17 17 TA

188 19211TT1201 Trần Trọng Hiếu CD19TT2 8.0 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 15 15 CNTT

189 19211CD4636 Tạ Thanh Tú CD19CD2 9.6 Xuất sắc 79 Khá Khá 15 14 Giáo dục thể chất 2, CNTD

190 19211KD2095 Phan Thị Mỹ Linh CD19KD1 9.57 Xuất sắc 79 Khá Khá 17 17 QTKD

191 19211TM1806 Phùng Thái Bình Vương CD19TM1 9.33 Xuất sắc 72 Khá Khá 18 18 CNTT

192 19211TN2332 Trần Thị Mỹ Linh CD19TN2 8.92 Giỏi 74 Khá Khá 15 15 TA
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193 19211OT2158 Nguyễn Hoàng Thế Bảo CD19OT4 8.85 Giỏi 78 Khá Khá 16 16 CKOT

194 19211QT2634 Tăng Thị Hồng Nhung CD19QT3 8.77 Giỏi 77 Khá Khá 24 24 QTKD

195 19211DD3968 Trương Văn Tứ CD19DD3 8.76 Giỏi 79 Khá Khá 16 16 DDT

196 19211CK0162 Nguyễn Trần Phi Long CD19CK1 8.73 Giỏi 79 Khá Khá 18 18 CKCTM

197 19211CT0571 Đặng Quang Lượng CD19CT1 8.7 Giỏi 74 Khá Khá 14 14 CKCTM

198 19211OT0922 Trần Bảo Việt CD19OT4 8.68 Giỏi 79 Khá Khá 15 15 CKOT

199 19211DT1172 Bùi Thanh Lâm CD19DT1 8.64 Giỏi 72 Khá Khá 19 19 DDT

200 19211TA0447 Nguyễn Thị Thanh Ngân CD19TA1 8.62 Giỏi 79 Khá Khá 17 17 TA

201 19211QT1318 Lăng Thị Thu Thủy CD19QT2 8.56 Giỏi 74 Khá Khá 19 19 QTKD

202 19211DD2518 Phan Thanh Tú CD19DD4 8.55 Giỏi 77 Khá Khá 19 19 DDT

203 19211DD2904 Đào Hữu Nghĩa CD19DD3 8.52 Giỏi 75 Khá Khá 18 16 Tiếng Anh 1B, DDT

204 19211KS1690 Nguyễn Trương HuyềnVân CD19KS2 8.48 Giỏi 75 Khá Khá 16 16 DL

205 19211CD4243 Trần Quốc Dũng CD19CD2 8.45 Giỏi 79 Khá Khá 20 20 CNTD

206 19211QT0553 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CD19QT1 8.41 Giỏi 73 Khá Khá 18 18 QTKD

207 19211DH1139 Lê Quỳnh Ngân CD19DH2 8.36 Giỏi 78 Khá Khá 18 18 CNTT

208 19211DH0482 Lương Trần Thế Vinh CD19DH1 8.36 Giỏi 75 Khá Khá 14 14 CNTT

209 19211LG0330 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh CD19LG1 8.35 Giỏi 79 Khá Khá 18 18 QTKD

210 19211CK1331 Tạ Công Đông CD19CK1 8.25 Giỏi 76 Khá Khá 17 17 CKCTM bs

211 19211LG3089 Nguyễn Bình Dương CD19LG1 8.19 Giỏi 78 Khá Khá 17 17 QTKD

212 19211NH0074 Nguyễn Đức Trung Kiên CD19NH1 8.17 Giỏi 79 Khá Khá 20 20 DL

213 19211DC4148 Nguyễn Quang Huy CD19DC4 8.16 Giỏi 74 Khá Khá 17 17 DDT

214 19211LG1876 Đặng Nữ Việt Hương CD19LG1 8.16 Giỏi 74 Khá Khá 17 17 QTKD

215 19211DD2063 Trần Quang Vinh CD19DD3 8.15 Giỏi 79 Khá Khá 16 16 DDT

216 19211DH0157 Nguyễn Xuân Tình CD19DH1 8.14 Giỏi 79 Khá Khá 16 16 CNTT

217 19211CK1874 Trần Hữu Phước CD19CK2 8.14 Giỏi 73 Khá Khá 20 20 CKCTM

218 19211QT0295 Phạm Vũ Đăng Quang CD19QT2 8.13 Giỏi 71 Khá Khá 16 16 QTKD

219 19211DH3743 Đỗ Thị Ngọc Nga CD19DH1 8.09 Giỏi 71 Khá Khá 17 17 CNTT

220 19211CK1546 Nguyễn Hữu Sự CD19CK2 8.06 Giỏi 75 Khá Khá 14 14 CKCTM

221 19211CK3671 Lê Quốc Khánh CD19CK5 8.04 Giỏi 72 Khá Khá 18 18 CKCTM

8



STT Mã SV Họ & Tên Lớp
Điểm 

TBHT

Xếp loại 

học tập

Điểm 

RL

Xếp loại 

RL

Xếp loại 

HB

Số tín 

chỉ tích 

lũy HK

Số tín 

chỉ theo 

thực tế 

đóng 

HP

Học phần 

miễn/chuy

ển

Ghi chú

222 19211KT0467 Trần Thị Phương Thảo CD19KT1 8.02 Giỏi 73 Khá Khá 21 21 TCKT

223 19211TN0250 Huỳnh Thị Ngọc Hân CD19TN2 8.01 Giỏi 74 Khá Khá 17 17 TA

224 19211DN0471 Nguyễn Tấn Lợi CD19DN1 7.98 Khá 90 Xuất sắc Khá 20 11 Điện tử công suất, Tiếng Anh 1B, Vi điều khiển, DDT

225 19211TH1122 Nguyễn Thanh Tuấn CD19TH2 7.98 Khá 88 Tốt Khá 18 15 Tin học, TH

226 19211TH3287 Phan Diễm Quỳnh CD19TH3 7.98 Khá 87 Tốt Khá 18 18 TH

227 19211DC1069 Lý Văn Dũng CD19DC1 7.98 Khá 75 Khá Khá 15 15 DDT

228 19211TH2168 Phạm Trung Thành CD19TH3 7.98 Khá 74 Khá Khá 19 19 TH

229 19211TH3589 Nguyễn Thị Anh Thư CD19TH4 7.97 Khá 97 Xuất sắc Khá 18 18 TH

230 19211CK0763 Nguyễn Hải Dương CD19CK1 7.96 Khá 100 Xuất sắc Khá 17 17 CKCTM

231 19211QT0194 Hoàng Minh Quang CD19QT2 7.96 Khá 98 Xuất sắc Khá 18 18 QTKD

232 19211CT3162 Nguyễn Lê Hữu Đạt CD19CT2 7.96 Khá 80 Tốt Khá 15 15 CKCTM

233 19211CK1567 Bùi Tuấn Anh CD19CK1 7.95 Khá 90 Xuất sắc Khá 19 19 CKCTM

234 19211OT3170 Phạm Thị Thu Ngân CD19OT5 7.94 Khá 95 Xuất sắc Khá 15 15 CKOT

235 19211KT0888 Vương Thị Quỳnh Trang CD19KT3 7.93 Khá 87 Tốt Khá 21 21 TCKT

236 19211DD3793 Nguyễn Văn Theo CD19DD3 7.91 Khá 84 Tốt Khá 19 19 DDT

237 19211DD3145 Nguyễn Lê Thái Bảo CD19DD4 7.91 Khá 74 Khá Khá 18 18 DDT

238 19211CK3762 Lê Quang Nghĩa CD19CK5 7.9 Khá 99 Xuất sắc Khá 18 18 CKCTM

239 19211QT0087 Nguyễn Thị Đào CD19QT1 7.89 Khá 78 Khá Khá 18 18 QTKD

240 19211LH1185 Nguyễn Thị Diễm Phúc CD19LH1 7.87 Khá 90 Xuất sắc Khá 18 18 DL

241 19211KS0236 Đặng Nguyễn Nhật Duy CD19KS1 7.87 Khá 88 Tốt Khá 19 19 DL

242 19211TC2811 Nguyễn Võ Thanh Đại CD19TC1 7.87 Khá 86 Tốt Khá 22 22 TCKT

243 19211TN2656 Phan Thị Trúc Ly CD19TN2 7.87 Khá 78 Khá Khá 18 18 TA

244 19211QT1935 Trần Văn Tú CD19QT2 7.84 Khá 72 Khá Khá 18 18 QTKD

245 19211TN1064 Nguyễn Thị Thúy Trân CD19TN2 7.82 Khá 93 Xuất sắc Khá 17 17 TA

246 19211TH2200 Nguyễn Thị Thùy Trang CD19TH3 7.82 Khá 82 Tốt Khá 18 18 TH

247 19211DC4179 Ngô Thiết Doanh CD19DC2 (DUC)7.81 Khá 95 Xuất sắc Khá 43 43 DDT

248 19211NH0704 Nguyễn Thị Tú CD19NH2 7.81 Khá 94 Xuất sắc Khá 15 15 DL

249 19211DD2253 Nguyễn Hữu Tâm CD19DD2 7.8 Khá 100 Xuất sắc Khá 19 19 DDT

250 19211DN2421 Đặng Trung Kiên CD19DN1 7.79 Khá 89 Tốt Khá 17 17 DDT
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251 19211KS0935 Võ Thị Hồng Thủy CD19KS1 7.77 Khá 100 Xuất sắc Khá 15 15 DL

252 19211NH0560 Nguyễn Thị Mỹ Linh CD19NH1 7.76 Khá 100 Xuất sắc Khá 18 18 DL

253 19211KS2492 Lê Thị Yến Oanh CD19KS2 7.76 Khá 84 Tốt Khá 14 14 DL

254 19211CK0468 Nguyễn Duy Quang CD19CK2 7.75 Khá 99 Xuất sắc Khá 16 16 CKCTM

255 19211DH4121 Đồng Thị Phương Nhung CD19DH4 7.75 Khá 76 Khá Khá 17 17 CNTT

256 19211DC0307 Tăng Xuân Dũng CD19DC3 7.74 Khá 87 Tốt Khá 16 16 DDT

257 19211DC2591 Nguyễn Ngọc Sơn CD19DC2 (DUC)7.72 Khá 95 Xuất sắc Khá 43 43 DDT

258 19211NH0770 Huỳnh Thị Như Quỳnh CD19NH1 7.72 Khá 95 Xuất sắc Khá 14 14 DL

259 19211CK0473 Dịp Minh Quang CD19CK2 7.72 Khá 94 Xuất sắc Khá 16 16 CKCTM

260 19211DK1319 Lê Khắc Huy CD19DK1 7.72 Khá 71 Khá Khá 15 15 CNTD

261 19211TT1441 Nguyễn Hồng Lợi CD19TT8 7.7 Khá 93 Xuất sắc Khá 16 16 CNTT

262 19211DD3791 Trần Huỳnh Nhật Hào CD19DD3 7.7 Khá 75 Khá Khá 19 19 DDT

263 19211DC1995 Nguyễn Thành Tiến Đạt CD19DC2 (DUC)7.69 Khá 95 Xuất sắc Khá 43 43 DDT

264 19211CT2333 Nguyễn Văn Phương CD19CT2 7.69 Khá 89 Tốt Khá 15 15 CKCTM

265 19211KT4664 Ngụy Thị Thanh CD19KT3 7.69 Khá 88 Tốt Khá 21 21 TCKT

266 19211DC1528 Nguyễn Công Chính CD19DC2 (DUC)7.68 Khá 95 Xuất sắc Khá 43 43 DDT

267 19211CK2758 Trần Đình Nhân CD19CK4 7.67 Khá 100 Xuất sắc Khá 20 20 CKCTM

268 19211CK2830 Nguyễn Thành Lập CD19CK5 7.67 Khá 71 Khá Khá 18 18 CKCTM

269 19211TH0586 Phan Thị Thanh Huyền CD19TH2 7.65 Khá 93 Xuất sắc Khá 15 15 TH

270 19211NH2989 Tồn Thị Huế CD19NH2 7.65 Khá 85 Tốt Khá 17 17 DL

271 19211TH0802 Bùi Yến Phượng CD19TH3 7.65 Khá 76 Khá Khá 15 15 TH

272 19211NH1385 Nguyễn Thị Thanh Tâm CD19NH2 7.63 Khá 89 Tốt Khá 18 18 DL

273 19211OT3022 Nguyễn Công Tuấn CD19OT7 7.62 Khá 78 Khá Khá 15 15 CKOT

274 19211TC0301 Bùi Thị Tuyết Nhung CD19TC1 7.62 Khá 75 Khá Khá 18 18 TCKT

275 19211DC3431 Nguyễn Đức Chiến CD19DC2 (DUC)7.61 Khá 95 Xuất sắc Khá 43 43 DDT

276 19211CK1505 Đoàn Khánh Hưng CD19CK3 7.61 Khá 95 Xuất sắc Khá 18 18 CKCTM

277 19211DC3972 Trương Anh Quốc CD19DC2 (DUC) 7.6 Khá 95 Xuất sắc Khá 41 41 DDT

278 19211KT4024 Nguyễn Thị Cẩm Hồng CD19KT3 7.6 Khá 82 Tốt Khá 21 21 TCKT

279 19211NH2176 Nguyễn Thị Hạnh Phúc CD19NH1 7.59 Khá 92 Xuất sắc Khá 16 16 DL
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280 19211CK1422 Nguyễn Phúc Hưng CD19CK1 7.59 Khá 77 Khá Khá 19 19 CKCTM

281 19211DD2795 Nguyễn Thế Sơn CD19DD2 7.56 Khá 95 Xuất sắc Khá 19 19 DDT

282 19211TN1948 Lý Thị Mỹ Linh CD19TN2 7.55 Khá 80 Tốt Khá 18 18 TA

283 19211KT0117 Nguyễn Thị Thu Thảo CD19KT1 7.54 Khá 89 Tốt Khá 21 21 TCKT

284 19211DH2344 Võ Quốc Thành CD19DH2 7.54 Khá 70 Khá Khá 17 17 CNTT

285 19211TH2732 Võ Thị Bích Phượng CD19TH3 7.52 Khá 95 Xuất sắc Khá 18 18 TH

286 19211TH1811 Nguyễn Kim Trúc CD19TH3 7.52 Khá 87 Tốt Khá 19 19 TH

287 19211DH4279 Nguyễn Hoàng Yến CD19DH4 7.5 Khá 74 Khá Khá 17 17 CNTT

288 19211TN2951 Nguyễn Thị Ngọc Mẫn CD19TN2 7.49 Khá 100 Xuất sắc Khá 14 14 TA

289 19211TH0676 Mạch Văn Huy CD19TH2 7.48 Khá 92 Xuất sắc Khá 15 15 TH

290 19211TH2898 Trần Nguyễn Trâm Anh CD19TH3 7.48 Khá 74 Khá Khá 15 15 TH

291 19211KT2366 Trần Thị Tuyết Vương CD19KT2 7.47 Khá 85 Tốt Khá 21 21 TCKT

292 19211KS1729 Nguyễn Thị Hồng Nhung CD19KS1 7.46 Khá 92 Xuất sắc Khá 18 18 DL

293 19211TN0102 Nguyễn Thị Ngọc Như CD19TN1 7.44 Khá 74 Khá Khá 15 15 TA

294 19211TH0045 Vũ Thị Huệ CD19TH4 7.42 Khá 85 Tốt Khá 18 18 TH

295 19211TN0623 Võ Thanh Vy CD19TN2 7.41 Khá 80 Tốt Khá 18 18 TA

296 19211DD2328 Hồ Quốc Sang CD19DD3 7.41 Khá 78 Khá Khá 17 17 DDT

297 19211KT2013 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên CD19KT2 7.4 Khá 84 Tốt Khá 21 21 TCKT

298 19211TN0382 Nguyễn Thị Huỳnh Như CD19TN1 7.39 Khá 80 Tốt Khá 17 12 Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tiếng Anh 1B, TA

299 19211CK1245 Bùi Duy Khang CD19CK8 7.39 Khá 74 Khá Khá 19 19 CKCTM

300 19211KS2026 Nguyễn Thị Diệu Oanh CD19KS1 7.39 Khá 71 Khá Khá 20 20 DL

301 19211KT0854 Trần Thị Xuân Đào CD19KT1 7.38 Khá 83 Tốt Khá 21 21 TCKT

302 19211TN1150 Bùi Thị Vân Anh CD19TN1 7.36 Khá 100 Xuất sắc Khá 15 15 TA

303 19211DH2832 Phạm Thị Ngọc Quý CD19DH4 7.36 Khá 93 Xuất sắc Khá 17 17 CNTT

304 19211KS0834 Đào Thị Kiều CD19KS1 7.33 Khá 81 Tốt Khá 14 14 DL

305 19211TH0139 Phan Ngọc Uyên CD19TH1 7.25 Khá 98 Xuất sắc Khá 18 18 TH

306 19211TT0625 Nguyễn Minh Thiện CD19TT1 7.25 Khá 78 Khá Khá 15 15 CNTT

307 19211DC3834 Lê Minh Nhựt CD19DC3 7.22 Khá 78 Khá Khá 17 17 DDT

308 19211KS0836 Lê Thị Ngân CD19KS1 7.21 Khá 91 Xuất sắc Khá 14 14 DL
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309 19211TT0370 Lê Trung Hiếu CD19TT1 7.2 Khá 90 Xuất sắc Khá 15 15 CNTT

310 19211TN1765 Nguyễn Thị Oanh My CD19TN2 7.2 Khá 70 Khá Khá 14 14 TA

311 19211TN2014 Nguyễn Ý Nhi CD19TN1 7.19 Khá 71 Khá Khá 15 15 TA

312 19211DC2667 Đoàn Tuấn Đạt CD19DC2 (DUC)7.17 Khá 80 Tốt Khá 43 43 DDT

313 19211TN0399 Trần Thu Huyền CD19TN1 7.16 Khá 89 Tốt Khá 18 15 Giáo dục quốc phòng và an ninh, TA

314 19211TH0107 Nguyễn Ngọc Loan CD19TH1 7.15 Khá 100 Xuất sắc Khá 15 15 TH

315 19211DC2722 Huỳnh Hoàng Duy CD19DC2 (DUC)7.12 Khá 86 Tốt Khá 43 43 DDT

316 19211NH1414 Trương Công Hậu CD19NH1 7.12 Khá 75 Khá Khá 17 17 DL

317 19211TM2507 Nguyễn Vũ Đức Huy CD19TM2 7.1 Khá 72 Khá Khá 16 16 CNTT

318 19211CD2933 Nguyễn Phi Dương CD19CD1 7.06 Khá 72 Khá Khá 14 14 CNTD

319 19211NH3943 Nguyễn Thị Cẩm Thúy CD19NH2 7.05 Khá 85 Tốt Khá 19 19 DL

320 19211OT2151 Trần Nhật Sỹ CD19OT4 7.04 Khá 77 Khá Khá 15 15 CKOT

Tổng cộng danh sách có 320 SV.
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